
TT Mã lớp HP Giảng viên Thứ Tiết SĐT Ghi chú

1 S22-GDTC1-01 Trần Văn Huệ Hai 1-4 0913477695

2 S22-GDTC1-02 Trần Văn Huệ Hai 1-4 0913477695

3 S22-GDTC1-03 Trần Văn Huệ Hai 7-10 0913477695

4 S22-GDTC1-04 Trần Văn Huệ Hai 7-10 0913477695

5 S22-GDTC1-05 Trần Văn Huệ Ba 1-4 0913477695

6 S22-GDTC1-06 Trần Văn Huệ Ba 1-4 0913477695

7 S22-GDTC1-07 Trần Văn Huệ Ba 7-10 0913477695

8 S22-GDTC1-08 Trần Văn Huệ Ba 7-10 0913477695

9 S22-GDTC1-09 Nguyễn Thị Thúy Hằng Tư 1-4 0973757117

10 S22-GDTC1-10 Nguyễn Thị Thúy Hằng Tư 1-4 0973757117

11 S22-GDTC1-11 Trương Anh Tuấn Tư 7-10 0984636088

12 S22-GDTC1-12 Trương Anh Tuấn Tư 7-10 0984636088

13 S22-GDTC1-13 Trần Văn Huệ Năm 1-4 0913477695

14 S22-GDTC1-14 Trần Văn Huệ Năm 1-4 0913477695

15 S22-GDTC1-15 Trần Văn Huệ Năm 7-10 0913477695

16 S22-GDTC1-16 Trần Văn Huệ Năm 7-10 0913477695

17 S22-GDTC1-17 Cao Đức Anh Sáu 1-4 0935164899

18 S22-GDTC1-18 Cao Đức Anh Sáu 1-4 0935164899

19 S22-GDTC1-19 Trương Anh Tuấn Sáu 7-10 0984636088

20 S22-GDTC1-20 Trương Anh Tuấn Sáu 7-10 0984636088

21 S22-GDTC1-21 Hà Thị Hân Hai 1-4  0941277416

22 S22-GDTC1-23 Nguyễn Thị Thúy Hằng Hai 7-10 0973757117

23 S22-GDTC1-24 Nguyễn Thị Thúy Hằng Hai 7-10 0973757117

24 S22-GDTC1-25 Hà Thị Hân Ba 1-4  0941277416

25 S22-GDTC1-26 Hà Thị Hân Ba 1-4  0941277416

26 S22-GDTC1-27 Nguyễn Thị Thúy Hằng Ba 7-10 0973757117

27 S22-GDTC1-28 Nguyễn Thị Thúy Hằng Ba 7-10 0973757117

28 S22-GDTC1-29 Trương Anh Tuấn Tư 1-4 0984636088

29 S22-GDTC1-30 Trương Anh Tuấn Tư 1-4 0984636088

30 S22-GDTC1-31 Nguyễn Ngọc Huy Tư 7-10 0923481980

31 S22-GDTC1-32 Nguyễn Ngọc Huy Tư 7-10 0923481980

32 S22-GDTC1-33 Hà Thị Hân Năm 1-4  0941277416

33 S22-GDTC1-34 Hà Thị Hân Năm 1-4  0941277416

34 S22-GDTC1-35 Cao Đức Anh Năm 7-10 0935164899

35 S22-GDTC1-38 Trần Lê Nhật Quang Sáu 1-4 0905122887

36 S22-GDTC1-39 Trần Vĩnh An Sáu 7-10 0905050862

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

HỌC PHẦN GIÁO DỤC THỂ CHẤT 1

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I NĂM HỌC 2022 - 2023 - KHÓA  2022



TT Mã lớp HP Giảng viên Thứ Tiết SĐT Ghi chú

37 S22-GDTC1-41 Hà Thị Hân Hai 1-4  0941277416

38 S22-GDTC1-43 Nguyễn Ngọc Huy Hai 7-10 0923481980

39 S22-GDTC1-44 Nguyễn Ngọc Huy Hai 7-10 0923481980

40 S22-GDTC1-45 Trần Minh Thế Ba 1-4 0972726738

41 S22-GDTC1-46 Trần Minh Thế Ba 1-4 0972726738

42 S22-GDTC1-47 Nguyễn Ngọc Huy Ba 7-10 0923481980

43 S22-GDTC1-48 Nguyễn Ngọc Huy Ba 7-10 0923481980

44 S22-GDTC1-50 Trần Minh Thế Tư 1-4 0972726738

45 S22-GDTC1-51 Cao Đức Anh Tư 7-10 0935164899

46 S22-GDTC1-52 Cao Đức Anh Tư 7-10 0935164899

47 S22-GDTC1-53 Nguyễn Thị Thúy Hằng Năm 1-4 0973757117

48 S22-GDTC1-55 Nguyễn Thị Thúy Hằng Năm 7-10 0973757117

49 S22-GDTC1-56 Nguyễn Thị Thúy Hằng Năm 7-10 0973757117

50 S22-GDTC1-59 Nguyễn Thị Thúy Hằng Sáu 7-10 0973757117

51 S22-GDTC1-60 Nguyễn Thị Thúy Hằng Sáu 7-10 0973757117

52 S22-GDTC1-54 Nguyễn Thị Thúy Hằng Năm 1-2 0973757117

Danh sách có 52 lớp./.


